
THÀNH 

THỊ

NÔNG 

THÔN
DTTS CCCM BTXH ĐBKK TXTT CL XM SC

I Thị trấn Tuy Phƣớc 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

1 Nguyễn Thị Hạnh 1963 210798846 Khu phố Trung Tín 1 67/HN 1 1 1 1

II Xã Phƣớc Thành 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0

1 Đoàn Thị Đức 1938 052138006888 Thôn Cảnh An 1 12/HN 1 1 1 1

2 Nguyễn Nhì 1941 052041001946 Thôn Cảnh An 2 113/HN 1 1 1 1

III Xã Phƣớc Hƣng 4 0 4 2 2 0 0 2 4 4 0 2 2

1 Võ Thị Bốn 1942 052142006227 Thôn Biểu Chánh 2/HN 1 1 1 1 1 1

2 Đặng Thị Chút 1966 052166003921 Thôn Quảng Nghiệp 118/HCN 1 1 1 1 1 1

3 Đinh Thị Cân 1949 052149004825 Thôn An Cửu 129/HCN 1 1 1 1 1

4 Lê Thị Xuân Diên 1979 052179009934 Thôn Tân Hội 127/HCN 1 1 1 1 1

IV Xã Phƣớc Quang 2 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0

1 Nguyễn Văn Biểu 1953 052053008602 Thôn Lộc Ngãi 26/HCN 1 1 1 1

2 Huỳnh Ngọc Sang 1968 052068014449 Thôn Tri Thiện 2/HCN 1 1 1 1

V Xã Phƣớc Thuận 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

1 Võ Thị Nho 1964 052164007740 Thôn Phổ Trạch 51/HN 1 1 1 1

VI Xã Phƣớc Sơn 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1

1 Đỗ Văn Thành 1972 052072008009 Thôn Vinh Quang 2 115/HN 1 1 1 1

VII Xã Phƣớc Hoà 3 0 3 3 0 0 0 0 2 1 0 3 0

1 Lê Văn Bình 1949 052065009551 Thôn Huỳnh Giản Nam 222/HCN 1 1 1 1

2 Man Thị Lan 1951 0521551002285 Thôn Tùng Giản 140/HN 1 1 1 1

3 Võ Tấn Hào 1953 052053007312 Thôn Huỳnh Giản Bắc 193/HN 1 1 1 1

14 1 13 10 4 0 0 6 7 7 0 10 4

DTTS: Hộ nghèo dân tộc thiểu số

CCCM: Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng

BTXH:  Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội

ĐBKK: Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật)

TXTT: Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai

CL: Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại

XM: có nhu cầu xây dựng mới nhà ở

SC: có nhu cầu sửa chữa, cải tạo nhà ở

Các ký tự viết tắt bao gồm:

Tổng cộng

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở NĂM 2023

PHỤ LỤC

NHU CẦU 

HỖ TRỢ
STT HỌ VÀ TÊN

NĂM 

SINH
CMND/CCCD ĐỊA CHỈ SỐ HỒ SƠ

ĐỐI TƢỢNG ƢU TIÊN
HỘ CẬN 

NGHÈO

THUỘC KHU 

VỰC HỘ 

NGHÈ

O
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